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PHỤ LỤC 1A: KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BUỔI 1 
Năm học 2026-2027
(Kèm theo KHGD nhà trường năm học 2026-2027)
I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

1. LỚP 6: 

	Môn/tuần
	Tuần

1
	Tuần

2
	Tuần

3
	Tuần

4
	Tuần

5
	Tuần

6
	Tuần

7
	Tuần

8
	Tuần

9
	Tuần

10
	Tuần

11
	Tuần

12
	Tuần

13
	tuàn

14
	Tuần

15
	Tuần

16
	Tuần

17
	Tuần

18
	HKI

	Môn học bắt buộc

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử & ĐL
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	Khoa học tự nhiên
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Mỹ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	HĐGD bắt buộc

	HĐTNHN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	522



HỌC KÌ II

	Môn/tuần
	Tuần

19
	Tuần

20
	Tuần

21
	Tuần

22
	Tuần

23
	Tuần

24
	Tuần

25
	Tuần

26
	Tuần

27
	
	Tuần

28
	Tuần

29
	Tuần

30
	Tuần

31
	tuàn

32
	Tuần

33
	Tuần

34
	Tuần

35
	HK II
	CN

	
	Môn học bắt buộc

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68
	140

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68
	140

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51
	105

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	Lịch sử & ĐL
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51
	105

	Khoa học tự nhiên
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68
	140

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34
	70

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	Mỹ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	
	HĐGD bắt buộc

	HĐTNHN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51
	105

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	Tổng số tiết
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	493
	1015


2. LỚP 7

HỌC KÌ I
	Môn/tuần
	Tuần

1
	Tuần

2
	Tuần

3
	Tuần

4
	Tuần

5
	Tuần

6
	Tuần

7
	Tuần

8
	Tuần

9
	Tuần

10
	Tuần

11
	Tuần

12
	Tuần

13
	tuàn

14
	Tuần

15
	Tuần

16
	Tuần

17
	Tuần

18
	HKI

	Môn học bắt buộc

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử và 

Địa lý
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	KHTN
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Mỹ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	HĐGD bắt buộc

	HĐTNHN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	522


HỌC KÌ II

	Môn/tuần
	Tuần

19
	Tuần

20
	Tuần

21
	Tuần

22
	Tuần

23
	Tuần

24
	Tuần

25
	Tuần

26
	Tuần

27
	Tuần

28
	Tuần

29
	Tuần

30
	Tuần

31
	tuàn

32
	Tuần

33
	Tuần

34
	Tuần

35
	HK II
	CN

	Môn học bắt buộc

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68
	140

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68
	140

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51
	105

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	Lịch sử và

Địa lý
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51
	105

	KHTN
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68
	140

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34
	70

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	Mỹ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	HĐGD bắt buộc

	HĐTNHN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51
	105

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	Tổng số tiết
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	493
	1015


3. LỚP 8 

HỌC KÌ I
	Môn/tuần
	Tuần

1
	Tuần

2
	Tuần

3
	Tuần

4
	Tuần

5
	Tuần

6
	Tuần

7
	Tuần

8
	Tuần

9
	Tuần

10
	Tuần

11
	Tuần

12
	Tuần

13
	tuàn

14
	Tuần

15
	Tuần

16
	Tuần

17
	Tuần

18
	HKI

	Môn học bắt buộc

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử và 

Địa lý
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	Khoa học tự nhiên
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Mỹ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	HĐGD bắt buộc

	HĐTNHN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	522


HỌC KÌ II

	Môn/tuần
	Tuần

19
	Tuần

20
	Tuần

21
	Tuần

22
	Tuần

23
	Tuần

24
	Tuần

25
	Tuần

26
	Tuần

27
	Tuần

28
	Tuần

29
	Tuần

30
	Tuần

31
	tuàn

32
	Tuần

33
	Tuần

34
	Tuần

35
	HK II
	CN

	Môn học bắt buộc

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68
	140

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68
	140

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51
	105

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	Lịch sử và

Địa lý
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51
	105

	KHTN
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68
	140

	Công nghệ
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34
	35

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34
	70

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	Mỹ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	HĐGD bắt buộc

	HĐTNHN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51
	105

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	Tổng số tiết
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	510
	1032


4. LỚP 9 

HỌC KÌ I
	Môn/tuần
	Tuần

1
	Tuần

2
	Tuần

3
	Tuần

4
	Tuần

5
	Tuần

6
	Tuần

7
	Tuần

8
	Tuần

9
	Tuần

10
	Tuần

11
	Tuần

12
	Tuần

13
	tuàn

14
	Tuần

15
	Tuần

16
	Tuần

17
	Tuần

18
	HKI

	Môn học bắt buộc

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử và 

Địa lý
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	Khoa học tự nhiên
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Công nghệ
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	35

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Mỹ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	HĐGD bắt buộc

	HĐTNHN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	539


HỌC KÌ II

	Môn/tuần
	Tuần

19
	Tuần

20
	Tuần

21
	Tuần

22
	Tuần

23
	Tuần

24
	Tuần

25
	Tuần

26
	Tuần

27
	Tuần

28
	Tuần

29
	Tuần

30
	Tuần

31
	tuàn

32
	Tuần

33
	Tuần

34
	Tuần

35
	HK II
	CN

	Môn học bắt buộc

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68
	140

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68
	140

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51
	105

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	Lịch sử và

Địa lý
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51
	105

	KHTN
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68
	140

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	52

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34
	70

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	Mỹ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	HĐGD bắt buộc

	HĐTNHN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51
	105

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	35

	Tổng số tiết
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	493
	1032


II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ
1. LỚP 6: 

	                    Bài kiểm tra

Môn
	Giữa HKI
	Cuối HKI
	Giữa HKII
	Cuối HKII

	
	Thời
gian
	Thời
điểm
	Thời
gian
	Thời
điểm
	Thời
gian
	Thời
điểm
	Thời
gian
	Thời
điểm

	Ngữ văn
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	Toán
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	Tiếng Anh
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	GDCD
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Lịch sử và Địa lí
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	Khoa học tự nhiên
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	Công nghệ
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Tin học
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Giáo dục thể chất
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Hoạt động TNHN, HN
	2
	Tuần 9
	2
	Tuần 17
	2
	Tuần 26
	2
	Tuần 34

	Giáo dục địa phương
	1
	Tuần 9
	1
	Tuần 17
	1
	Tuần 26
	1
	Tuần 34


2. LỚP 7: 

	                    Bài kiểm tra

Môn
	Giữa HKI
	Cuối HKI
	Giữa HKII
	Cuối HKII

	
	Thời
gian
	Thời
điểm
	Thời
gian
	Thời
điểm
	Thời
gian
	Thời
điểm
	Thời
gian
	Thời
điểm

	Ngữ văn
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	Toán
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	Tiếng Anh
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	GDCD
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Lịch sử và Địa lí
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	Khoa học tự nhiên
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	Công nghệ
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Tin học
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Giáo dục thể chất
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Hoạt động TNHN, HN
	2
	Tuần 9
	2
	Tuần 17
	2
	Tuần 26
	2
	Tuần 34

	Giáo dục địa phương
	1
	Tuần 9
	1
	Tuần 17
	1
	Tuần 26
	1
	Tuần 34


3. LỚP 8: 

	                    Bài kiểm tra

Môn
	Giữa HKI
	Cuối HKI
	Giữa HKII
	Cuối HKII

	
	Thời
gian
	Thời
điểm
	Thời
gian
	Thời
điểm
	Thời
gian
	Thời
điểm
	Thời
gian
	Thời
điểm

	Ngữ văn
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	Toán
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	Tiếng Anh
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	GDCD
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Lịch sử và Địa lí
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	Khoa học tự nhiên
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	Công nghệ
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Tin học
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Giáo dục thể chất
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Hoạt động TNHN, HN
	2
	Tuần 9
	2
	Tuần 17
	2
	Tuần 26
	2
	Tuần 34

	Giáo dục địa phương
	1
	Tuần 9
	1
	Tuần 17
	1
	Tuần 26
	1
	Tuần 34


4. LỚP 9: 

	                    Bài kiểm tra

Môn
	Giữa HKI
	Cuối HKI
	Giữa HKII
	Cuối HKII

	
	Thời
gian
	Thời
điểm
	Thời
gian
	Thời
điểm
	Thời
gian
	Thời
điểm
	Thời
gian
	Thời
điểm

	Ngữ văn
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	Toán
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	Tiếng Anh
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	GDCD
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Lịch sử và Địa lí
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	Khoa học tự nhiên
	2 tiết
	Tuần 9
	2 tiết
	Tuần 17
	2 tiết
	Tuần 26
	2 tiết
	Tuần 34

	Công nghệ
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Tin học
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Giáo dục thể chất
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)
	1 tiết
	Tuần 9
	1 tiết
	Tuần 17
	1 tiết
	Tuần 26
	1 tiết
	Tuần 34

	Hoạt động TNHN, HN
	2
	Tuần 9
	2
	Tuần 17
	2
	Tuần 26
	2
	Tuần 34

	Giáo dục địa phương
	1
	Tuần 9
	1
	Tuần 17
	1
	Tuần 26
	1
	Tuần 34


